
DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Bát Trang 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Thanh Nga Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Công Hiệp Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Phan Văn Hưng Giáo viên Thư ký 

4 Lê Thị Thanh Huyền Giáo viên  Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hường Giáo viên  Thành viên 

6 Nguyễn Thị Năm Giáo viên  Thành viên 

7 Lê Văn Hà Giáo viên  Thành viên 

8 Phạm Thị Bách Giáo viên  Thành viên 

9 Trần Thị Lý Giáo viên  Thành viên 

10 Nguyễn Thị Trung Kiên Giáo viên  Thành viên 

11 Phan Văn Hiển Văn thư  Thành viên 

 

(Danh sách này có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Trường Thọ 

 Năm học 2025 - 2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Bùi Văn Sang  Hiệu trưởng  Chủ tịch hội đồng 

2 Phạm Thị Huệ Phó HT  Phó chủ tịch HĐ 

3 Phạm Văn Hương Giáo viên  Thư ký 

4 Lê Tuấn Anh Tổ trưởng KHTN  Thành viên 

5 Vũ Thị Kim Oanh Tổ trưởng KHXH  Thành viên 

6 Lê Thị Thu Hà Giáo viên, CTCĐ  Thành viên 

7 Trần Thị Phương Giáo viên  Thành viên 

8 Bùi Thị Bích Nga Giáo viên  Thành viên 

9 Phan Thị Huệ  Nhân viên TV Thành viên 

10 Phùng Thị Liêm Nhân viên KT Phục vụ 

11 Phạm Văn Ngọ Bảo vệ  Bảo vệ 

 

(Danh sách này có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

 Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS An Tiến 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Đoàn Văn Vường Hiệu Trưởng  Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Văn Long Phó Hiệu trưởng  Phó chủ tịch HĐ 

3 Hoàng Thị Hạnh  Giáo viên  Thư ký 

4 Hoàng Thị Loan Giáo viên  Thành viên 

5 Hoàng Thị Yến Giáo viên  Thành viên 

6 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên  Thành viên 

7 Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh 

Giáo viên  Thành viên 

8 Ngô Thị Thảo  Giáo viên  Thành viên 

9 Nguyễn Thị Thêm Nhân viên  Thành viên 

10 Nguyễn Thị Hoài  Nhân viên  Thành viên 

11 Chu Văn Thu Bảo vệ Bảo vệ 

 

(Danh sách này có 11 người) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh trường THCS Lương Khánh Thiện 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Phạm Thị Bình Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thế Viễn  Phó Hiệu trưởng  Phó chủ tịch HĐ 

3 Trần Thị Ái Vân TTCM  Thành viên 

4 Đào Thị Huê Chủ tịch CĐ Thành viên 

5 Lương Văn Sỹ Giáo viên  Thành viên 

6 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên  Thành viên 

7 Tăng Thị Thu Hiền Giáo viên  Thành viên 

8 Trịnh Thị Bích Giáo viên  Thành viên 

9 Phạm Thị Thu Hà Nhân viên thư viện  Thành viên 

10 Bùi Xuân Quỳnh Nhân viên văn thư  Thành viên 

11 Phạm Văn Tân Bảo vệ  Thành viên 

 

(Danh sách này có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Tân Thắng 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ- Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1  Lê Thị Thuý Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2  Lê Văn Triển Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Trịnh Thị Khuyên Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

4 Nguyễn Thị Huế Nhân viên VT Thư ký 

5 Trương Thị Ngân TT- Tổ KHXH Thành viên 

6 Lê Thị Huyền Giáo viên Thành viên 

7 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên Thành viên 

8 Phạm Văn Hùng Giáo viên Thành viên 

9 Lê Quyết Thắng Giáo viên Thành viên 

10 Hà Thị Dung Giáo viên Thành viên 

11 Hoàng Xuân Thảo Giáo viên Thành viên 

12 Lưu Thị Trà My Giáo viên Thành viên 

13 Bùi Thành Hóa Bảo vệ Bảo vệ 

 

(Danh sách gồm có 13 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Trường Sơn 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1  Trịnh Việt Anh  Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2  Vũ Thị Thủy  Phó Hiệu trưởng  Phó chủ tịch HĐ 

3  Vũ Thị Hương Thảo CTCĐ Thư ký 

4  Đào Thị Thu Thủy  Văn thư Thành viên 

5  Nguyễn Thị Hà   Nhân viên  Thành viên 

6  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Thành viên 

7  Nguyễn Thị Hoa  Giáo viên  Thành viên 

8 Phạm Thị Kim Ngân  Giáo viên Thành viên 

9 Lê Thị Lý  Giáo viên Thành viên 

10 Bùi Đức Hiếu Giáo viên Thành viên 

11 Vũ Hữu Ba Nhân viên   Bảo vệ 

 

                                         ( Danh sách gồm có: 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Các thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Thái Sơn 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Hoan Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2 Đào Xuân Phương Phó Hiệu trưởng  Phó Chủ tịch HĐ 

3 Hoàng Thị Hồng Nhung NV- Thư viện Thư ký 

4 Lê Thị Xuân TP- KHXH  Thành viên 

5 Bùi Thị Kiều TT-KHTN  Thành viên 

6 Lê Thị Toan TT- Tổ văn phòng Thành viên 

7 Bùi Thị Hải Vân Giáo viên  Thành viên 

8 Phạm Thị Hòa Giáo viên  Thành viên 

9 Nguyễn Thị Hiên Kế toán Phục vụ 

10 Hoàng Văn Tân Bảo vệ Bảo vệ 

11 Nguyễn Thị Thúy Bảo vệ Bảo vệ 

 

(Danh sách này có 11  người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ 

 Năm học 2025 - 2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Phạm Thanh Thúy Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Lê Thị Thanh Mát Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ 

3 Bùi Thị Hảo Văn thư Thư kí 

4 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Thành viên 

5 Bùi Thị Hường Giáo viên Thành viên 

6 Nguyễn Thị Hoài Giáo viên Thành viên 

7 Nguyễn Thảo Phương Giáo viên Thành viên 

8 Phạm Thị Bích Liên Giáo viên Thành viên 

9 Vũ Tiến Đạt Giáo viên Thành viên 

10 Đinh Thị Thảo Giáo viên Thành viên 

11 Nguyễn Thị Hà Dung Kế toán Thành viên 

 

(Danh sách này có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Mỹ Đức 

 Năm học 2025 - 2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Bùi Thị Thúy Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Lê Văn Thơ Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Bùi Thị Ninh TT- tổ Hành  chính Thư ký 

4 Nguyễn Thị Huyền Tổ trưởng  tổ KHXH Thành viên 

5 Phạm Thị Thảnh Tổ phó tổ KHTN Thành viên 

6 Đỗ Văn Tiến Giáo viên phụ trách PM Thành viên 

7 Đồng Thị Nụ Giáo viên TPT Thành viên 

8 Đỗ Thị Hồng Vân Giáo viên tổ KHXH Thành viên 

9 Phạm Thị Ninh Kế toán Thành viên 

10 Nguyễn Thị Thảo Nhân viên thiết bị Thành viên 

11 Đỗ Văn Luyên Nhân viên Bảo vệ 

 

 (Danh sách trên gồm có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Tân Viên 

 Năm học 2025 - 2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ- Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Phạm Văn Hải Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Vũ Văn Hùng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Lê Thị Huyền Chi Giáo viên Thư ký 

4 Trịnh Thị Kim Chi Giáo viên Thành viên 

5 Lê Thị Quý Giáo viên Thành viên 

6 Phạm Văn Tới Giáo viên Phụ trách máy tính 

7 Nguyễn Thị Nhàn Văn thư – Kế Toán Phục vụ 

8 Vũ Thị Hằng TT- Tổ Văn phòng Phục vụ 

9 Đặng Viết Tải Bảo vệ Bảo vệ 

 

(Danh sách này có 09 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Quốc Tuấn 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ- Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Bùi Thị Minh Nguyệt Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Đỗ Lê Dương Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Thị Phương Tổ phó Tổ KHTN Thư ký HĐ 

4 Nguyễn Thị Hường Giáo viên  tổ KHXH Thành viên 

5 Vũ Thị Hoan Tổ phó tổ KHXH Thành viên 

6 Ninh Thị Sen Giáo viên Thành viên 

7 Lê Thị Tân Tổ trưởng tổ KHXH Thành viên 

8 Cao Thị Lệ Hằng Giáo viên Thành viên 

9 Giang Thị Bình Nhân viên Kế toán Thành viên 

10 Trần Thị Huệ Nhân viên thư viện Thành viên 

11 Phạm Văn Thuận Bảo vệ Bảo vệ 

 

                                      (Danh sách gồm có: 11  người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường THCS Quang Trung 

 Năm học 2025 - 2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ- Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Tám Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Nguyễn Thu Hằng Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Văn Hưng TT KHXH Thư ký 

4 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Thành viên 

5 Dương Thị Huyền Trang Giáo viên Phụ trách phần mềm 

6 Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Thành viên 

7 Nguyễn Quốc Khánh Giáo viên Thành viên 

8 Vũ Phương Lan Giáo viên Thành viên 

9 Đào Thị Hà Giáo viên Thành viên 

10  Phạm Thị Thúy Liên Thư viện Thành viên 

11 Nguyễn Thị Như TBTN Thành viên 

 

(Danh sách trên có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường TH&THCS Trường Thành 

 Năm học 2025 - 2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Trịnh Văn Dương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bùi Thị Hà Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Lê Văn Tiến Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

4 Hà Thị Thanh Xuân Văn thư Thư kí 

5 Nguyễn Thị Thuý Giáo viên Thành viên 

6 Vũ Thị Trang Giáo viên Thành viên 

7 Trần Thị Duyên Giáo viên Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thu Hoa  Giáo viên Thành viên 

9 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Thành viên 

10 Phạm Như Tuấn Giáo viên Thành viên 

11 Nguyễn Thị Như Quỳnh Giáo viên Thành viên 

 

(Danh sách này có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng tuyển sinh Trường TH&THCS Lê Khắc Cẩn 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Phạm Văn Toàn Hiệu Trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Lưu Thị Thanh Thủy P.Hiệu Trưởng Phó chủ tịch HĐ 

3 Nguyễn Phương Nam P.Hiệu Trưởng Phó chủ tịch HĐ 

4 Ngô Thị Huế TT Tổ Văn Phòng Thư ký 

5 Nguyễn Văn Tha Chủ tịch công đoàn Thành viên 

6 Phan Trí Tuệ Thanh tra nhân dân Thành viên 

7 Nguyễn Thị Thùy Dung Tổ trưởng tổ 1 Thành viên 

8 Lê Thị Thảo Vân Giáo viên Thành viên 

9 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Giáo viên Thành viên 

10 Vũ Thị Sóng Tổ trưởng tổ 4;5 Thành viên 

11 Bùi Thị Liên Giáo viên Thành viên 

12 Đồng Thị Minh Nguyệt Giáo viên Thành viên 

13 Nguyễn Thị Thu Hồi Nhân viên thư viện Thành viên 

14 Ngô Xuân Hải Giáo viên Thành viên 

15 Nguyễn Thị Toan Giáo viên Thành viên 

16 Nguyễn Văn Họa TT- Tổ KHTN Thành viên 

17 Nguyễn Thị Ánh Hồng TT- Tổ KHXH Thành viên 

18 Nguyễn Thị Quỳnh Nhân viên thiết bị Thành viên 

19 Nguyễn Văn Lanh Bảo vệ Thành viên 

 

                                                (Danh sách có 19 người) 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng tuyển sinh Trường TH&THCS Chiến Thắng 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Ngô Đức Cảnh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2 Trịnh Đức Đô Phó Hiệu trưởng  Phó chủ tịch HĐ 

3 Đặng Văn Tuyên Phó Hiệu trưởng  Phó chủ tịch HĐ 

4 Trần Thị Xuân Nhân viên TV  Thư kí 

5 Bùi Thị Hồng Giáo viên  Thành viên 

6 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên Thành viên 

7 Đặng Thị Sáng Tổ trưởng Tổ 1  Thành viên 

8 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên  Thành viên 

9 Đỗ Quỳnh Hương Giáo viên  Thành viên 

10 Lê Thị Hạnh Giáo viên  Thành viên 

11 Bùi Thị Thanh Nga Nhân viên  Thành viên 

 

(Danh sách này có 11 người) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Thành viên Hội đồng Tuyển sinh Trường TH&THCS Quang Hưng 

 Năm học 2025-2026 

( Kèm theo Quyết định số 205/QĐ-PGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2025 

của Phòng GDĐT huyện An Lão ) 

 

STT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Nhiệm vụ được giao 

1 Vũ Duy Tân Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2 Tạ Xuân Lộc Phó hiệu trưởng  Phó chủ tịch HĐ 

3 Vũ Minh Hồng Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

4 Văn Thị Thía Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ 

5 Vũ Thị Chiến Giáo viên Thư ký HĐ 

6 Lê Thị Hải Yến TT- Tổ KHXH  Thành viên 

7 Đào Thị Nga TT- Tổ KHTN Thành viên 

8 Lã Thị Huệ Tổ trưởng tổ 2 Thành viên 

9 Nguyễn Thị Dung Tổ trưởng tổ 3 Thành viên 

10 Nguyễn Thị Thắm Tổ trưởng tổ 4 Thành viên 

11 Đào Thu Thuỷ Giáo viên Thành viên 

12 Nguyễn Thị Xuân Giáo viên Thành viên 

13 Nguyễn Thị Vân Anh Kế toán Thành viên 

14 Đỗ Thị Hương Giáo viên  Thành viên 

15 Nguyễn Thị Thanh Hương Nhân viên Thành viên 

16 Nguyễn Thị Thanh Nhân viên  Thành viên 

17 Lê Văn Luận Bảo vệ  Thành viên 

 

 (Danh sách trên gồm có 17 người) 

 

 


